
DANH SÁCH BIỂU DƯƠNG NHÓM BỘ MÔN ÔN THI TỐT NGHIỆP ĐẠT TOP 5-10-15 THÀNH PHỐ NĂM 2023

	Stt
	Nhóm chuyên môn
	Xếp Thứ

	1
	Sinh học
	8

	2
	Toán
	10

	3
	Vật lý
	12

	4
	Đia lý
	12

	5
	Lịch sử
	13





DANH SÁCH BIỂU DƯƠNG GIÁO VIÊN CÓ HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM 10

	Stt
	Họ và tên giáo viên
	Lớp dạy
	Môn 
	Số HS điểm 10

	1
	Phạm Thị Vân
	12A7
	GDCD
	1

	2
	Phạm Thị Kim Liên
	12A8, 12A10
	GDCD
	3

	3
	Nguyễn Duy Tuấn
	12A9
	GDCD
	2




DANH SÁCH BIỂU DƯƠNG GIÁO VIÊN ÔN THI, TỐT NGHIỆP NĂM 2023
VÀ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP ĐẠT TOP 5-10-15 THÀNH PHỐ


	Stt
	Họ và tên giáo viên
	Môn
	Top

	1
	Nguyễn Thị Khiến
	Toán
	5

	2
	Phan Văn Dân
	Toán
	5

	3
	Phạm Thị Hà
	Ngữ văn
	5

	4
	Võ Thị Ánh Tuyết
	Ngữ văn
	5

	5
	Nguyễn Thị Hường
	Vật lý
	5

	6
	Phạm Thị Thanh Mai
	Sinh học
	5

	7
	Bùi Thị Trang Dung
	Lịch sử
	5

	8
	Pham Thị Thu Hà
	Tiếng Anh
	10

	9
	Bùi Đình Bắc
	Toán
	10

	10
	Đỗ Thị Thanh Hà
	Sinh học
	10

	11
	Đỗ Thị Minh Huệ
	Địa lý
	10

	12
	Ngô Thị Kim Liên
	GDCD
	10

	13
	Hoàng Văn Thanh
	Hóa học
	15

	14
	Vũ Thị Như Hoa
	Toán
	15

	15
	Phạm Thị Kim Liên
	GDCD
	15

	16
	Nguyễn Xuân Minh
	Hóa học
	Lớp A5 Top 15

	17
	Trần Thị Doan
	Ngữ văn
	Lớp A5 Top 15

	18
	Phạm Thị Vân
	GDCD
	Lớp A7 Top 15

	19
	Nguyễn Thị Tuyến
	Tiếng Anh
	Lớp A7 Top 15



DANH SÁCH BIỂU DƯƠNG HỌC SINH THI TỐT NGHIỆP THPT ĐẠT ĐIỂM CAO TẤT CẢ CÁC MÔN THI

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	TOÁN
	VĂN
	LÝ
	HÓA
	SINH
	SỬ
	ĐỊA
	GDCD
	NN
	TỔNG
	ĐIỂM BQ

	1
	LÃ BÍCH NGỌC
	12A8
	8.2
	9.25
	 
	 
	 
	9.25
	8.5
	10
	9
	54.2
	9.03

	3
	PHẠM THẢO LINH
	12A8
	8.8
	8.75
	 
	 
	 
	9.25
	8
	9.75
	9.6
	54.15
	9.025

	4
	LƯƠNG NGỌC VŨ LONG
	12A1
	8.8
	8
	9.3
	9
	8.75
	 
	 
	 
	9.4
	53.2
	8.87

	5
	LƯƠNG HẢI DUYÊN
	12A8
	8.4
	8.75
	 
	 
	 
	9.25
	8.25
	9.5
	8.4
	52.55
	8.76

	6
	NGUYỄN THỊ ÁNH DƯƠNG
	12A8
	8.6
	9.25
	 
	 
	 
	9
	7.75
	9.75
	8
	52.35
	8.725

	7
	HOÀNG THỊ HÀ THƯƠNG
	12A8
	8.4
	8.75
	 
	 
	 
	9
	8.25
	9.5
	8.2
	52.1
	8.68



DANH SÁCH VINH DANH
HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM 10 KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023

	Stt
	Họ và tên
	Lớp
	Môn đạt 10
	Giáo viên dạy

	1
	Đinh Hương Giang
	12A10
	GDCD
	Phạm Thị Kim Liên

	2
	Nguyễn Mạnh Dương
	12A7
	GDCD
	Phạm Thị Vân

	3
	Lã Bích Ngọc
	12A8
	GDCD
	Phạm Thị Kim Liên

	4
	Lê Ngọc Ngân Giang
	12A8
	GDCD
	Phạm Thị Kim Liên

	5
	Nguyễn Hồng Nhung
	12A9
	GDCD
	Nguyễn Duy Tuấn

	6
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	12A9
	GDCD
	Nguyễn Duy Tuấn
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